BÀI TẬP MÔN HÓA 9 (TIẾP THEO)

Câu 1: Cho 23,7g KMnO4 t/d với axit HCl đặc ,dư thì thể tích khí clo thu được ở đktc là: theo phương trình sau: 2KMnO4+16HCl→2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O

A. 2,24 lít.

B. 11,2 lít.

C. 5,6 lít.

D. 8,4 lít.

Câu 2: Cho 1 lượng dư KMnO4 vào 25ml dd HCl thu được 1,4 lít khí đktc. Vậy nồng độ mol của dd HCl đã dùng là:

A. 8,5M.

B. 8M. 


C. 7,5M.

D. 7M.

Câu 3: Cho khí clo dư t/d với khí clo dư với 9,2g kim loại sinh ra 23,4g muối kim loại hóa trị I. Muối kim loại hóa trị I là muối nào sau đây:
A. NaCl.

B. LiCl.

C. kết quả khác.

D. KCl.

Câu 4: Oxi không phản ứng trực tiếp với chất nào sau đây:

A Clo.


B. Canxi.

C. Bari.


D. đồng.

Câu 5: Cho 2,7 g kim loại R hóa trị III tác dụng hết với clo thu được 13,35g muối clorua. R là: 

A. Fe.


B. Al.


C. Cr


D. Mg.

Câu 6: hòa tan khí clo vào dd KOH loãng dư, dd thu được có các chất nào sau đây:

A. KOH, KClO3,H2O, KCl.


B. KCl, KClO, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH.



D. KCl, KClO3, H2O.

Câu 7: clo phản ưng được với dãy chất nào sau đây:

A. Cu, H2O, NaCl.

B. Fe, F2, KCl.

C. Fe, dd KOH, H2O.

D. CaCO3, HCl, Ba.

Câu 8: Trong các đơn chất sau: O2, Br2, S, I2, Cl2, F2, N2. Đơn chất có tính phi kim mạnh nhất là:


A. Cl2.


B. F2.


C. I2.


D. S.

Câu 9: Khi mở vòi nước máy thấy có mùi lạ. Đó chính là mùi clo và người ta giải thích khả năng diệt khuẩn của clo là do:

A. có HClO chất này có tính oxi hóa mạnh.


B. clo độc nên có tính sát trùng.

C. Một nguyên nhân khác.




D. clo có tính oxi hóa mạnh.

Câu 10: Cho sơ đồ phản ứng sau: 
A+O2→ to   B
;    D+O2→ to   B







B+NaOH→Y;   Y+NaOH→Na2CO3+H2O.

B có công thức: 
A. SO2.
B. CO2.

C. CaCO3.

D.H2CO3.

Câu 11: Nguyên tố phổ biến nhất trong tự nhiên là:

A. Oxi.

B. Silic.

C. Clo.

D. Natri.

Câu 12: Chọn câu trả lời đúng nhất:

A. Phi kim dẫn điện tốt.



B. Phi kim dẫn nhiệt tốt.

C. Phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt kém.

D. Phi kim chỉ tồn tại ở 2 trạng thái rắn và khí.

Câu 13: Nung 200kg CaCO3 được 89,6kg CaO. Hiệu suất phản ứng là:

A. 80%.

B. 44,8%.

C. 55,2%.

D. 20%.

Câu 14 : Đốt 3,2g lưu huỳnh bằng 2,4g oxi thu được một lượng lưu huỳnh đioxit nặng :

A. 5,6g.


B.6,4g.


C. 4,8g.


D. 3,2g.

Câu 15: chất khí có thể gây chết người vì ngăn cản sự vận chuyển oxi trong máu là : 

A. CO2.


B. CO.


C.SO2.


D. NO.

Câu 16: Cho các chất sau : H, C, Li, S, Cu, Ca. Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử là:     
A. H, Li, C, S, Ca, Cu.      B. H, C, Ca, Cu, S, Li.       C. H, Ca, Cu , S, C, Li.         D. Cu, Ca, S, Li, C, H.

Câu 17: Cho 300ml dd chứa Ca(OH)2 0,3M có thể hấp thụ tối đa bao nhiêu lít CO2 (đktc):

A. 2,016 lít.

B. 4,032 lít.

C. 2,688 lít.

D. 0,672 lít.

Câu 18: Cho các phản ứng sau:

(1)  CO+NaOH→Na2CO2+H2O.

(2)  C+O2
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CO2.

(3)  Cu+HCl→CuCl2+H2.

(4)  Na2O+H2O→2NaOH.

Trong các phản ứng trên phản ứng nào không xảy ra:

A.(1), (3), (4).

B. (2), (3).

C. (1), (3).

D. (2), (4).

Câu 19: Những cặp chất nào sau đây có thể t/d được với nhau:

A. SiO2+CO2.

B. SiO2+H2O.

C. SiO2+H2SO4.

D.SiO2+NaOH.

Câu 20: Để khử hoàn toàn 40g hỗn hợp CuO và Fe2O3 người ta dùng 15,68 lít khí CO (đktc). Thành phần % của mỗi oxit trong hỗn hợp.

A. 20%; 80%.

B.30%; 70%.

C.50,5%; 45,5%.

D. 64%; 36%.

Câu 21: Trong số các hợp chất sau : Ca(H2PO4)2; Ca3(PO4)2; CaHPO4; NH4H2PO4 hợp chất nào có hàm lượng photpho lớn nhất: 

A. Ca(H2PO4)2.

B. Ca3(PO4)2

C. NH4H2PO4.


D. CaHPO4
Câu 22: Cho 9,2g ki, loại M có hóa trị từ I đến III phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4g muối.M là kim loại nào sau đây:

A. Fe.


B. Al.


C. K.


D.Na.

Câu 23: Chỉ ra nội dung đúng. Trong 1 chu kì đi từ trái sang phải:

A. Các nguyên tố sắp xếp theo chiều nguyên tử khối tăng dần.

B. các nguyên tố sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

C. các nguyên tử của các nguyên tố có số lớp electron bằng nhau.

D. B và C đúng.

Câu 24: Cho 60g dd HCl t/d với Na2CO3 thu được 3,36 lít khí đktc. Nồng độ % của dd HCl là: 

A. 1,825%.

B. 9,13%.

C. 5%.



D.18,25%.

Câu 25: Hòa tan 2,84g hỗn hợp gồm CaCO3 và MgCO3 cần 30ml H2SO4 1M. Vậy thành phần % về khối lượng của hỗn hợp muối ban đầu là: 

A. 70,42%; 29;58%.
B. 71%; 29%.

C. 72,5%; 27,5%.

D. 75%; 25%.

Câu 26: Thể tích dd HCl 0,4M cần để trung hòa 200ml dd NaOH 0,3M là: 

A. 450ml.

B. 150ml.

C.300ml.


D. 267ml.

Câu 27: Có 3 dd sau: K2CO3; K2SO4; Ba(HCO3)2. Để phân biệt 3 dd trên có thể dùng:

A. dd NaCl.

B. dd H2SO4 loãng.
C. dd NaOH.


D. dd Ca(OH)2.

Câu 28: Cho 10 lít hỗn hợp X gồm CO2 và N2 đktc hấp thụ vào dd KOH sau pứ tạo ra 2,07g K2CO3 và 6g KHCO3. Thành phần % về thể tích của CO2 trong hỗn hợp là: 

A. 16,8%.

B. 28%. 

C. 42%.



D. 50%.

Câu 29: Cho v lít khí CO2 đktc hấp thụ hết vào 350ml dd Ba(OH)2 0,2M tạo thành 7,88g kết tủa. Giá trị của V là:

A. 0,896 lít.

B. 2,24 lít.

C. A và B đúng.


D. Kết quả khác.

Câu 30: Mưa axit do chất nào gây nên:

A. SO2; CO2.

B. SO2, NO2.

C. CO2; NO2.


D. tất cả đều đúng.

Câu 31: Khi cho dd NaOH dư vào cốc đựng dd Ca(HCO3)2 trong suốt thì trong cốc:

A. có kết tủa trắng.



B. có sủi bọt khí.



C. có kết tủa và sủi bọt.


D. lúc đầu có kết tủa trắng, sau đó có bọt khí xuất hiện thì kết tủa tan.

Câu 32: Người ta có thể đ/c clo bằng cách cho HCl đặc dư t/d với m1g MnO2; m2 g KMnO4; m3 g KClO3. Nếu m1=m2=m3 thì trường hợp nào thu được clo nhiều nhất:

A. KClO3.

B.MnO2.

C.KMnO4.


D. tất cả đều đúng.

Câu 33: thuốc thử nào có thể nhận biết được 3 chất bột sau: BaCO3, MgCO3, Na2CO3:

A. H2O và dd H2SO4 loãng.
B. AgCl.
C. dd Ca(OH)2.
D. dd HCl.

Câu 34: Nung 12g CaCO3 ở nhiệt độ cao sau pứ thu được 7,6g chất rắn A. tính hiệu suất pứ : 

A. 70%;

B. 75%.


C. 88,42%.


D. 88,5%.

Câu 35: Khử hoàn toàn 11,6g oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao. Sản phẩm khí dẫn vào dd Ca(OH)2 dư tạo ra 20 g kết tủa. công thức của oxit sắt là:

A. FeO. 

B. Fe3O4.

C. Fe2O3. 


D. Không xác định.

Câu 36: Dẫn 7,96 lít khí CO2 đktc vào 300ml dd Ca(OH)2 7,4%. Khối lượng kết tủa sinh ra là: 

A. 10g.


B. 20g.


C. 30g.



D. 40g.

Câu 37: Nung 17,4 g muối RCO3 trong không khí đến khi pứ xảy ra hoàn toàn thu đc 12g oxit của kim loại R. Hãy xác định tên kim loại:

A. Fe.


B. Ca.


C. Al.


D.Cu.

Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 18g FeS2 sau pứ cho toàn bô lượng SO2 thu đc hấp thụ vào 2 lít dd Ba(OH)2 0,125M. Tính klg muối tạo thành:

A. 43,4g.

B. 19,95g.

C. 58,35g.

D. 5,24g.

Câu 39: Cho 3 dd NaOH, NaHCO3, Na2CO3. Thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết đc các chất trên:


A. dd HCl.

B. dd KMnO4.

C. dd BaCl2.

D. dd AgNO3.

Câu 40: Thêm từ từ dd HCl vào 10g muối cacbonat của kim loại hóa trị II. V lít khí thoát ra lớn hơn 1,904 lít ở đktc và muối clorua lớn hơn 8,585g. Xác định kim loại:


A. Fe.


B. Mg.


C.Cu.


D. Ca.
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